
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

30C8 Khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG 
HOME

0110408627

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động của các đấu giá viên)
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác

4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá độc lập)
Chi tiêt: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

5. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: 
- Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 
phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

- Kinh doanh dịch vụ xoa bóp

9610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG HOME
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH CONG HOME TRADING SERVICE 
AND PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THANH CONG HOME TSP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 091.280.1358
Email:

Fax:
Website:
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9.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 980.000

6. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
Chi tiết: Giặt chăn, ga, gối đệm, màn, rèm cho khách hàng, kể 
cả dịch vụ nhận, trả tại địa chỉ do khách yêu cầu.

9620

7. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

8. Quảng cáo
(Trừ loại nhà nước cấm)

7310

9. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ những loại thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

10. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

11. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm dệt may sẵn như: Màn, rèm, 
mành, ga trải giường, tấm phủ máy móc hoặc bàn ghế

1392(Chính)

12. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: khung, mành, 
rèm

2220

13. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

14. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường 
và sàn lưu động hoặc tại chợ

4784

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

16. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)

4799

17. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)
(Không bao gồm kho ngoại quan)  

5210

18. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

19. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

20. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ vàng bạc, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
HƯƠNG

Số 29 Sơn Tây, 
Phường Điện 
Biên, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

744.800 7.448.000.000 76,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 744.800 7.448.000.000 76,000

0381750388
29

2 NGUYỄN 
DUY BÌNH

Xóm 3, Xã Nghi 
Xuân, Huyện 
Nghi Lộc, Tỉnh 
Nghệ An, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

156.800 1.568.000.000 16,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 156.800 1.568.000.000 16,000

0400830032
87
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3 ĐỖ THỊ KIM 
QUYÊN

Xóm 2, Thôn 1, 
Xã Phượng Cách, 
Huyện Quốc Oai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

78.400 784.000.000 8,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 78.400 784.000.000 8,000

0011800090
84

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038175038829
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 29 Sơn Tây, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 29 Sơn Tây, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ HƯƠNG Nữ

06/05/1975 Kinh Việt Nam

18/12/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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